
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Lê Nguyễn Cát An 15/09/2012 0908493546

2 Nguyễn Hoàng Phúc An 03/01/2012 0909704622

3 Võ Ngọc Bảo Anh 25/08/2012 0911091355

4 Hồ Hoàng Anh 18/06/2012 0903609911

5 Lê Phong Minh Anh 01/06/2012 0989872603

6 Lâm Ngọc Nguyên Anh 03/09/2012 0907303978

7 Trần Xuân Bách 25/12/2012 0982383997

8 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 15/07/2012 0908337712

9 Nguyễn Đăng Châu 20/10/2012 0906869675

10 Hoàng Ngọc Minh Châu 30/07/2012 0989046308

11 Trương Thị Minh Châu 03/12/2012 0938733969

12 Lê Ngọc Linh Chi 28/08/2012 0909899554

13 Đặng Quỳnh Chi 26/09/2012 0986221265

14 Nguyễn Minh Đăng 28/12/2012 0915656618

15 Nguyễn Hải Dương 15/09/2012 0908072368

16 Nguyễn Hương Giang 19/10/2012 0989968760

17 Lưu Bảo Hà 21/11/2012 0905347947

18 Trần Thanh Hải 09/04/2012 0971080122

19 Lương Mai Gia Hân 16/06/2012 0919903286

20 Dương Trác Hy 06/10/2012 0983072800

21 Phạm Nguyễn Anh Khoa 22/12/2012 0373395969

22 Phạm Dương Kiên 19/04/2012 0986363787

23 Võ Thiên Lạc 24/06/2012 0902797995

24 Mang Bảo Lam 03/06/2012 0917993376

25 Bùi Tường Lam 22/11/2012 0903641542

26 Võ Minh Long 12/01/2012 0909840088

27 Bùi Ngọc Phương Mai 28/08/2012 0909790604

28 Phạm Hải Minh 25/11/2012 0905120384

29 Lê Nhật Minh 29/01/2012 0909303236

30 Hoàng Hà My 08/04/2012 0989025785

31 Võ Bảo Ngọc 23/04/2012 0909922925

32 Đào Khôi Nguyên 07/10/2012 0948399994

33 Nguyễn Minh Nhật 13/10/2012 0908426253

34 Lê Trịnh Yến Như 08/12/2012 0977900099

35 Lê Minh Phong 25/05/2012 0909108679

36 Mai Xuân Phúc 24/12/2012 0903008055

37 Trần Nguyễn Hải Phương 20/02/2012 0903119686

38 Biền Quân 18/09/2012 0983628890

39 Vương Mạnh Quân 27/02/2012 0918319763

40 Bùi Dương Minh Quân 30/03/2012 0903188149

41 Đỗ Minh Quân 26/06/2012 0903399665

42 Đinh Đức Minh Tâm 10/02/2012 0902852220

43 Trần Việt Tân 10/03/2012 0915763490

44 Nguyễn Nhật Trường Thịnh 24/12/2012 0907071337

45 Phan Nguyễn Minh Thư 20/04/2012 0938645256

46 Nguyễn Mộc Thư 18/05/2012 0969881185

47 Nguyễn Hoàng Vân Thư 11/02/2012 0963050579

48 Nguyễn Ngọc Giao Tri 08/01/2012 0918112055

49 Bùi Ngọc Phương Uyên 04/02/2012 0909580876

50 Nguyễn Vũ Phương Uyên 03/12/2012 0982263848
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